
PHỤ LỤC III 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ  

LẬP HỒ SƠ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

  (Ban hành kèm theo Thông tư số        /2025/TT-BVHTTDL ngày      tháng      năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 

 

A. Mô tả nội dung công việc 

STT Nội dung công việc Hạng, bâc̣ viên 

chức tham gia 

I Khảo sát lập kế hoạch lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

1 

Khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin hiện có liên quan đến đối 

tượng lập hồ sơ 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

Tính theo thời gian 

thực tế 

2 Báo cáo kết quả khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin hiện có 

liên quan đến đối tượng lập hồ sơ 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

3 Xây dựng phiếu khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin về hiện 

trạng di sản 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

4 Xây dựng thuyết minh kế hoạch lập hồ sơ di sản văn hóa phi 

vật thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

II Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

1 Khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin về hiện trạng di sản văn 

hóa phi vâṭ thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

2 Phân tích, xử lý, tổng hợp, đánh giá thông tin khảo sát, thu 

thập tư liệu, thông tin về hiện trạng di sản văn hóa phi vật 

thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

3 
Lập lý lịch di sản văn hóa phi vật thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

4 
Xứ lý, biên tập, tập hợp ảnh di sản 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

5 Xây dựng kịch bản, biên tập, viết lời bình, dựng phim về di sản 

văn hóa phi vật thể (Bản ghi hình di sản văn hóa phi vật thể)  

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

6 
Tổng hợp, biên tập Bản ghi âm di sản văn hóa phi vật thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

7 Tập hợp, biên tập tư liệu khảo sát điền dã có liên quan tới di 

sản văn hóa phi vật thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

8 Lập Bản cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

phi vật thể của cá nhân hoặc đại diện của nhóm, cộng đồng 

chủ thể, người thực hành di sản văn hóa phi vật thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

9 
Xin ý kiến cộng đồng về hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

10 
Nghiên cứu, tiếp thu giải trình, hoàn thiện hồ sơ 

Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

III Tổng kết, đánh giá và nghiệm thu  

1 Xây dựng báo cáo tổng kết Hạng III, bâc̣ 2 
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hoăc̣ tương đương 

2 Xin ý kiến chuyên gia phản biện 
Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

3 Hội thảo về kết quả lập hồ sơ  
Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

4 Nghiên cứu, tiếp thu giải trình, hoàn thiện báo cáo 
Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 

5 Tổ chức đánh giá kết quả và nghiệm thu  
Hạng III, bâc̣ 2 

hoăc̣ tương đương 
 

B. Bảng định mức 

Đơn vị tính: 01 hồ sơ về di sản văn hóa phi vật thể  

phân bố trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp xã 

STT 
Nội dung công việc 

 
Đơn vị tính 

Trị số định 

mức 

Nhân công lao động trực tiếp   

I Khảo sát lập kế hoạch lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

1 
Khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin hiện có liên 

quan đến đối tượng lập hồ sơ 
Công 15 

2 
Báo cáo kết quả khảo sát, thu thập tư liệu, thông 

tin hiện có liên quan đến đối tượng lập hồ sơ 
Công 10 

3 
Xây dựng phiếu khảo sát, thu thập tư liệu, 

thông tin về hiện trạng di sản 
Công 2,5 

4 
Xây dựng thuyết minh kế hoạch lập hồ sơ di sản 

văn hóa phi vật thể 
Công 15 

II Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể 

1 
Khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin về hiện 

trạng di sản 
Công 15 

2 

Phân tích, xử lý, tổng hợp, đánh giá thông tin 

khảo sát, thu thập tư liệu, thông tin về hiện 

trạng di sản 

Công 10 

3 Lập lý lịch di sản văn hóa phi vật thể Công 15 

4 Xứ lý, biên tập, tập hợp ảnh di sản Công 10 
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5 

Xây dựng kịch bản, biên tập, viết lời bình, dựng 

phim về di sản văn hóa phi vật thể (Bản ghi hình 

di sản văn hóa phi vật thể) (Áp dụng Quy định 

về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và 

định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất phim truyện 

điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim 

hoạt hình phục vụ thiếu nhi theo chính sách sản 

xuất phim đặt hàng và quay tư liệu các sự kiện 

lớn của đất nước; sản xuất phim truyện và 

chương trình phục vụ đồng bào miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sử dụng ngân 

sách nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 2484 /QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 9 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch)  

Bản (Phim)    

6 
Tổng hợp, biên tập Bản ghi âm di sản văn hóa 

phi vật thể 
Công 9 

7 
Tập hợp, biên tập tư liệu khảo sát điền dã có 

liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể 
Công 15 

8 

Lập Bản cam kết bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa phi vật thể của cá nhân hoặc đại 

diện của nhóm, cộng đồng chủ thể văn hóa, 

người thực hành di sản văn hóa phi vật thể 

Công 10 

9 

Tổ chức Hội nghị  xin ý kiến cộng đồng về hồ sơ 

khoa học di sản văn hóa phi vật thể (Định mức chi 

theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 

năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công 

tác phí, chế độ chi hội nghị; Thông tư số 

12/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

40/2017/TT-BTC) 

  

10 Nghiên cứu, tiếp thu giải trình, hoàn thiện hồ sơ Công 3 

III Tổng kết, đánh giá và nghiệm thu  

1 Xây dựng báo cáo tổng kết Công 12 

2 Xin ý kiến chuyên gia phản biện Công 8,5 

3 

Hội thảo về kết quả lập hồ sơ (Theo Thông tư số 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài 

chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi 

hội nghị; Thông tư số 12/2025/TT-BTC ngày 

19 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 40/2017/TT-BTC)  

Cuộc   
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4 Nghiên cứu, tiếp thu giải trình, hoàn thiện báo cáo Công 7 

5 Tổ chức đánh giá kết quả và nghiệm thu  Công 15 

 Nhân công lao động gián tiếp (tương đương 15%)  

          
172 

 

 

Máy móc, thiết bị sử dụng 

Stt Tên máy móc, thiết bị Đơn vị tính 

 

Trị số định mức 

 

1 Máy tính có kết nối internet Ca Theo thực tế 

2 Máy in laser A4 Ca Theo thực tế 

3 Máy ghi âm Ca Theo thực tế 

4 Máy Flycam Ca Theo thực tế 

5 Máy ghi hình Ca Theo thực tế 

 

Vật liệu sử dụng 

STT Tên vật liệu sử dụng Đơn vị tính 
Trị số định 

mức 

1 Giấy A4  Tờ Theo thực tế 

2 Mực in laser A4 Hộp Theo thực tế 

3 Cặp tài liệu hồ sơ lưu Chiếc Theo thực tế 

4 Bút bi Chiếc Theo thực tế 

5 Thiết bị lưu dữ liệu Chiếc Theo thực tế 

6 Vật liệu phụ % 10 

 

Ghi chú:  
- Trường hợp di sản văn hóa phi vật thể phân bố trên địa bàn 02 đơn vị hành 

chính cấp xã hoặc đối với các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, thất 

truyền, được quy định tại Điều 18 Luật Di sản văn hoá số 45/2024/QH15, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp liên quan đến việc triển khai cung cấp dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước căn cứ khối lượng công việc và yêu cầu đảm 

bảo việc cung cấp dịch vụ công áp dụng tối đa không quá 1,5 lần trị số định mức 

tại bảng định mức phụ lục này.  
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